
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 HỘI ĐỒNG THI  

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ 179 

NGÀY THI: 09/03/2025 CẤP ĐỘ: AC PHÒNG THI: A302 SBD: 0001 – 0003 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 

NGÀY SINH 
SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1 17908640001 HO QUANG HIEU 1997 10 10 049097003269  

2 17908640002 HOANG LINH SON 1993 06 28 049093015277  

3 17908640003 NGUYEN THI THANH THUY 1994 02 25 048194002860  

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 

Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 

Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 

Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 HỘI ĐỒNG THI  

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ 179 

NGÀY THI: 09/03/2025 CẤP ĐỘ: DE PHÒNG THI: B302 SBD: 0001 – 0007 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 

NGÀY SINH 
SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1 17928640001 LE DINH TAI 1993 05 25 044093001763  

2 17928640002 NGUYEN THI PHUONG ANH 1992 09 20 048192002341  

3 17928640003 NGUYEN TRAM ANH 2000 08 12 052300014986  

4 17928640004 NGUYEN TRONG DAT 2001 04 20 051201007656  

5 17928640005 PHAN VAN HIEP 2002 11 11 046202001657  

6 17928640006 PHAN XUAN PHO 2001 08 21 045201001901  

7 17928640007 VO THI THANH PHUONG 2003 10 08 046303000487  

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 

Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 

Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 

Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 HỘI ĐỒNG THI  

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ 179 

NGÀY THI: 09/03/2025 CẤP ĐỘ: FG PHÒNG THI: B303 SBD: 0001 – 0010 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 

NGÀY SINH 
SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1 17948640001 DO THI THAO 2000 03 04 030300003710  

2 17948640002 HOANG TRINH QUOC DAT 2007 10 24 064207014716  

3 17948640003 LE MAI HONG PHUC 1999 12 13 K0221175  

4 17948640004 NGO QUANG THAI 1997 05 17 048097007407  

5 17948640005 NGUYEN KIM NGAN 2008 05 11 064308007117  

6 17948640006 NGUYEN QUAN NHAN 1999 10 26 044099009273  

7 17948640007 NGUYEN THI AI NA 2007 02 10 064307001891  

8 17948640008 NGUYEN VAN HUAN 2005 06 29 044205003872  

9 17948640009 PHAN MINH HIEU 2001 05 14 048301000442  

10 17948640010 THAI THUY NGA 2007 04 30 064307014913  

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 

Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 

Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 

Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


